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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Vũ Thị Xuân Trang 

Các Thẩm phán: 1. Ông Nguyễn Minh Quang 

        2. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà An Phương Trang, Thư ký Tòa án 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: 
Bà Võ Thị Vĩnh Hưng – Kiểm sát viên. 

 
Trong các ngày 12/4/2018 và ngày 17/4/2018 tại phòng xử án của Tòa án nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 
76/2018/TLPT-DS ngày 26/02/2018 về việc “Tranh chấp đòi quyền sử dụng đất” 

 
Do bản án dân sự sơ thẩm số 17/2018/DS-ST ngày 19/01/2018 của Tòa án 

nhân dân huyện Củ Chi bị kháng cáo. 
 
Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 951/2018/QĐ-PT ngày 06/3/2018 

và Quyết định hoãn phiên tòa số 1936/2018/QĐ-PT ngày 02/4/2018 giữa các 
đương sự:           

 
Nguyên đơn:  Bà Võ Thị L, sinh năm 1951 (vắng mặt) 

Địa chỉ: TL, tổ 2, ấp L, xã TLT, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Đại diện theo ủy quyền: ông Nguyễn Minh T, sinh năm 1977 (có mặt) 
Địa chỉ: R, phường Y, Quận Z, Thành phố Hồ Chí Minh. 
 
Bị đơn: Bà Võ Thị N, sinh năm 1963 (vắng mặt) 
Địa chỉ: M, tổ 2, ấp L, xã TLT, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Đại diện theo ủy quyền: bà Phạm Thị Thanh S, sinh năm 1974 (có mặt) 
Địa chỉ: A, phường B, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh. 
 
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
 
Ông Võ Văn Q, sinh năm 1956 (vắng mặt) 
Địa chỉ: M, tổ 2, ấp L, xã TLT, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh. 
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NỘI DUNG 
 
Trong đơn khởi kiện ngày 07/6/2017, lời khai, biên bản làm việc, biên bản hòa 

giải và tại phiên tòa nguyên đơn ông Võ Thị L có đại diện theo ủy quyền là bà 
Nguyễn Phạm Huệ M trình bày:  

 
Phần đất tranh chấp có diện tích 845m2 thuộc thửa số 88, tờ bản đồ số 7 nằm 

trong tổng diện tích 12.451m2 do cha mẹ của bà Võ Thị L là ông Võ Văn M (mất 
năm 1996) và bà Phan Thị S (mất năm 1998) để lại cho bà L khai phá và sử dụng 
vào năm 1976. Đến năm 1995 theo chính sách đất đai của Nhà nước, bà L kê khai 
và được Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 
Q323697, vào sổ số 1742QSDĐ/QĐUB-ĐG ngày 30/8/1995. 

 
Trước khi ông M chết, ông đã chỉ tường phần đất để chia cho mỗi người con 

và mỗi người đều đã thực hiện thủ tục kê khai để được cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất sau đó. Cho đến trước khi ông M chết, ông không hề có bất cứ ý định 
nào về việc chia lại đất. Đến cuối năm 1996, bà S yêu cầu bà L cho bà N phần đất 
đang tranh chấp nêu trên, do thường mẹ và thấy hoàn cảnh bà N cũng khó khăn nên 
bà L cho bà N mượn sử dụng đất từ năm 1996 cho đến năm 2016 (việc cho mượn 
không có giấy tờ). Năm 1998 bà S mất, vì các con bà L còn nhỏ, chồng đi làm xa, 
hoàn cảnh gia đình bà N cũng khó khăn nên bà L vẫn tiếp tục cho bà N mượn đất 
sử dụng. Bà L không có bất cứ văn bản hay giấy tờ gì chuyển quyền sử dụng đất 
cho bà N, gia đình bà L cũng là người nộp thuế nhà đất cho Nhà nước từ ngày được 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đến nay. 

 
Cuối năm 2016 bà L có yêu cầu bà N trả lại ½ diện tích đất nhưng bà N không 

đồng ý nên tháng 4/2017 bà L làm đơn đề nghị Ủy ban nhân dân xã Trung Lập 
Thượng, huyện Củ Chi giải quyết nhưng hai bên không thỏa T được. Nay bà L khởi 
kiện yêu cầu bà N trả lại cho bà toàn bộ phần đất diện tích 845m2 và trả lại cho bà 
tiền xem xét thẩm định tại chỗ đối với phần đất tranh chấp là 7.300.000 đồng. 

 
Tại bản từ khai ngày 26/7/2017, đơn yêu cầu phản tố ngày 01/14/2017, biên 

bản làm việc, biên bản hòa giải và tại phiên tòa bị đơn bà Võ Thị N có đại diện 
theo ủy quyền là bà Phạm Thị Thanh S trình bày: 

 
Ông M và bà S có 04 người con là ông Võ Văn L1 (mất năm 1969, không có 

vợ con), bà Võ Thị L, ông Võ Văn Q và bà Võ Thị N. Trước khia cha mẹ bà đã cho 
03 người con một số đất để canh tác nhưng lúc đó chưa ai được cấp giấy chứng 
nhận, khi Nhà nước tiến hành làm giấy tờ thì ai đang canh tác phần đất nào thì 
đứng tên làm sổ đỏ cho tiền chứ không phải ai đứng tên là của người đó. Sau này 
khi khi chia lại đất, cha mẹ có cho thêm bà N phần đất 845m2 thuộc thửa số 88, tờ 
bản đồ số 7 do bà L đứng tên và bà L đã giao cho bà N canh tác từ năm 1996 cho 
đến nay. Bà N cũng có giao phần đất của mình được cha mẹ chia cho anh ruột là 
ông Võ Văn Q sử dụng. Việc giao đất giữa bà với bà L không làm giấy tờ hay sang 
tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
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Bà N không đồng ý yêu cầu khởi kiện của bà L, và yêu cầu Tòa án công nhận 
cho bà quyền sử dụng đối với phần đất này vì bà là người trực tiếp quản lý, sử dụng 
đất từ năm 1996 đến nay. Đối với yêu cầu đòi tiền xem xét thẩm định tại chỗ đối 
với phần đất tranh chấp là 7.300.000 đồng, bà N chỉ đồng ý trả nếu bà N được công 
nhận toàn quyền quản lý, sử dụng phần đất tranh chấp. 

 
Tại bản từ khai ngày 01/8/2017, đơn yêu cầu phản tố ngày 01/14/2017, biên 

bản làm việc, biên bản hòa giải và tại phiên tòa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
quan ông Võ Văn Q trình bày: 

 
Ông thống nhất với trình bày của phía bị đơn, khi Nhà nước tiến hành làm 

giấy tờ cha ông có nói ai sử dụng đất ở đâu thì đứng tên ở đó cho có chủ chứ không 
phải cho luôn. Sau này khi phân chia lại đất, các anh em đều đồng ý nên không làm 
giấy tờ và bà N đã quản lý, sử dụng phần đất tranh chấp từ năm 1996 cho đến nay 
mặc dù giấy tờ đứng tên bà L. Ông không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của bà L. 

 
Bản án sơ thẩm đã tuyên xử: 
 
1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Võ Thị L. 
 
Công nhận quyền sử dụng đất cho bà Võ Thị L đối với phần đất có diện tích 

400,1m2 thuộc thửa đất số 88, tờ bản đồ số 7 (tài liệu 02/CT-UB) nay thuộc thửa 
đất số 48 (tài liệu năm 2003) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Q323697, 
vào sổ số 1742QSDĐ/QĐUB-ĐG ngày 30/8/1995 do Ủy ban nhân dân huyện Củ 
Chi cấp cho bà Võ Thị L. Vị trí đất thuộc khu 2 (tính từ đường Trung Lập nhìn vào 
có tứ cận như sau: chiều dài cạnh phải giáp thửa đất số 85 (tài liệu 02/CT-UB) nay 
thuộc thửa đất số 47 (tài liệu năm 2003), chiều dài cạnh trái giáp đường đất, chiều 
rộng cuối đất giáp thửa đất số 89 (tài liệu 02/CT-UB) nay thuộc thửa đất số 45 (tài 
liệu năm 2003), chiều rộng đầu đất (ranh phân chia đất) giáp thửa đất số 88-1 (tài 
liệu 02/CT-UB) nay thuộc thửa đất số 48-1 (tài liệu năm 2003) theo Bản vẽ sơ đồ 
nhà đất (đã được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Củ Chi kiểm tra nội 
nghiệp ngày 09/10/2017) của Công ty TNHH MTV thiết kế, xây dựng , đo đạc bản 
đồ Hưng Thịnh. Đất tọa lạc tại ấp Đồng Lớn, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

 
2. Chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bị đơn bà Võ Thị N. 
 
Công nhận quyền sử dụng đất cho bà Võ Thị N đối với phần đất có diện tích 

341,2m2 thuộc thửa đất số 88, tờ bản đồ số 7 (tài liệu 02/CT-UB) nay thuộc thửa 
đất số 48 (tài liệu năm 2003) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Q323697, 
vào sổ số 1742QSDĐ/QĐUB-ĐG ngày 30/8/1995 do Ủy ban nhân dân huyện Củ 
Chi cấp cho bà Võ Thị L. Vị trí đất thuộc khu 1 (tính từ đường Trung Lập nhìn vào 
có tứ cận như sau: chiều dài cạnh phải giáp thửa đất số 85 (tài liệu 02/CT-UB) nay 
thuộc thửa đất số 47 (tài liệu năm 2003), chiều dài cạnh trái giáp đường đất, chiều 
rộng cuối đất (ranh phân chia đất) giáp thửa đất số 88-2 (tài liệu 02/CT-UB) nay 
thuộc thửa đất số 48-2 (tài liệu năm 2003), chiều rộng đầu đất là mặt tiền đường 
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Trung Lập theo Bản vẽ sơ đồ nhà đất (đã được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai huyện Củ Chi kiểm tra nội nghiệp ngày 09/10/2017) của Công ty TNHH MTV 
thiết kế, xây dựng, đo đạc bản đồ Hòng Thịnh. Đất tọa lạc tại ấp Đồng Lớn, xã 
Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 
Bà Võ Thị L có trách nhiệm giao cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bản 

chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Q323697, vào sổ số 
1742QSDĐ/QĐUB-ĐG ngày 30/8/1995 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp cho 
bà Võ Thị L để tiến hành thủ tục chuyển quyền sử dụng đất đối với các phần đất đã 
được phân chia cho bà Võ Thị L và bà Võ Thị N như trên. 

 
Trường hợp và Võ Thị L không thực hiện việc giao cho cho cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền bản chính Giấy chứng nhận quyến sử dụng đất nêu trên thì bà 
Võ Thị N được quyền liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để tiến hành 
thủ tục sang tên phần đất đã được phân chia. 

 
3. Bà Võ Thị N có trách nhiệm trả cho bà Võ Thị L số tiền 3.650.000 đồng 

(Ba triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng) là ½ chi phí xem xét thẩm định tại chỗ 
đối với phần đất tranh chấp. 

 
Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo của các đương sự 

cũng như các quy định về thi hành án dân sự. 
 
Ngày 26/01/2018 nguyên đơn bà Võ Thị L có đơn kháng cáo toàn bộ bản án 

sơ thẩm. 
 
Tại phiên tòa phúc thẩm: 
 
Nguyên đơn không rút đơn khởi kiện và đơn kháng cáo. 
 
Các đương sự không tự thỏa thuận với nhau giải quyết vụ án. 
 
Ông T đại diện bà L kháng cáo yêu cầu sửa án sơ thẩm: buộc bà N trả lại cho 

bà L toàn bộ diện tích đất đo đạc được thực tế là 741,3m2, căn cứ là Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà L năm 1995. Năm 1996 bà L cho bà N canh 
tác là cho mượn sử dụng. Nguyên đơn đồng ý trả tiền công sức cho bà N 
150.000.000 đồng. 

 
Bà S đại diện bà N yêu cầu được sử dụng toàn bộ diện tích đất tranh chấp 

741,3m2, nếu hòa giải bà N đồng ý trả tiền đất là 200.000.000 đồng theo diện tích 
đất như án sơ thẩm chia cho bà L là người trực tiếp sử dụng từ năm 1996 đến nay, 
không hòa giải được yêu cầu ý án sơ thẩm. 

 
Ông Q vắng mặt. 
 



 5

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa 
phát biểu ý kiến: 

 
Về thủ tục tố tụng: Thẩm phán chủ tọa phiên tòa và các thành viên Hội đồng 

xét xử cũng như các đương sự đã tuân thủ đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng 
dân sự. 

 
Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu kháng cáo của 

nguyên đơn, sửa án sơ thẩm, ghi nhận sự tự nguyện của nguyên đơn trả tiền công 
sức cho bị đơn là 150.000.000 đồng. 

 
NHẬN ĐỊNH 

 
Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận và phát biểu của đại diện Viện kiểm sát tại phiên 
tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

 
Xét kháng cáo của nguyên đơn, Hội đồng xét xử thấy rằng: 
 
Phần đất tranh chấp 741,3m2 nằm trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

của bà L được cấp năm 1995. Năm 1996 bà L cho bà N sử dụng, không có chứng 
cứ nào thể hiện bà L đã cho hẳn quyền sử dụng đất này cho bà N. 

 
Xét phần đất tranh chấp là đất lúa vườn, bà L là người được cấp quyền sử 

dụng đất hợp pháp còn bà N là người được bà L cho sử dụng. Nay bà L có yêu cầu 
lấy lại là có căn cứ đúng pháp luật. Bà L là người được công nhận quyền sử dụng 
đất, là người đóng thuế theo quy định của Nhà nước đối với phần đất tranh chấp. 

 
Việc bà N cho rằng cha mẹ đã chia lại cho bà nhưng không có gì để chứng 

minh. Lời khai của bà N và những người làm chứng không có giá trị chứng minh 
quyền sử dụng đất hợp pháp của bà N do bà L không thừa nhận. Việc bà N sử dụng 
đất 20 năm hay lâu hơn mà đất đã được cấp giấy chứng nhận đúng pháp luật cho bà 
L, bà L không sang tên, không thừa nhận cho bà N thì quyền sử dụng đất vẫn của 
bà L. 

 
Tòa sơ thẩm chia công sức cho bà N bằng 341,3m2 là không hợp lý, không có 

căn cứ pháp luật. 
 
Tại phiên tòa phúc thẩm, các bên thống nhất giá thị trường phần đất tranh 

chấp tối đa là 450.000.000 đồng, phía nguyên đơn đồng ý trả tiền công sức cho bà 
N là 150.000.000 đồng; bị đơn không đồng ý, yêu cầu trả cho nguyên đơn 
200.000.000 đồng để sang tiền sử dụng toàn bộ diện tích đất tranh chấp nhưng 
nguyên đơn không đồng ý. 

 
Căn cứ biên bản xem xét thẩm định tại chỗ ngày 25/8/2017 thì trên đất bà N 

đang trồng cỏ lùn cho bò ăn, các bên không tranh chấp đối với phần cỏ do bà N 
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trồng. Hội đồng xét xử chấp nhận cho bà N thời gian 01 tháng sau khi án có hiệu 
lực pháp luật để thu hoạch cỏ. 

 
Xét nguyên đơn đồng ý trả tiền công sức cho bị đơn 150.000.000 đồng là phù 

hợp, bởi lẽ bà N sử dụng đất có công sức giữ gìn nhưng cũng được hưởng lợi từ 
phần đất này. 

 
Do vậy chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà L, sửa án sơ thẩm như đề nghị 

của đại diện Viện kiểm sát. 
 
Án phí dân sự sơ thẩm: bà N phải chịu. 
 
Án phí dân sự phúc thẩm: không ai phải chịu. 
 
Chi phí đo vẽ, thẩm định tại chỗ 7.300.000 đồng bà N phải chịu. Do bà L đã 

tạm ứng chi phí trên nên bà N phải hoàn trả cho bà L. 
 
Vì các lẽ trên;  

 
QUYẾT ĐỊNH 

 
Căn cứ Khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015; 
 
Căn cứ Điều 690 Bộ luật dân sự 1995; 
 
Căn cứ Điều 38 Luật đất đai năm 1993 
 
Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về án 

phí, lệ phí Tòa án. 
 
Tuyên xử: 
 
Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Võ Thị L. 
 
Sửa án sơ thẩm: 
 
1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Võ Thị L: 
 
Buộc bà Võ Thị N phải trả lại toàn bộ diện tích đất thửa số 88, tờ bản đồ số 7 

(TL 02/CT-UB) này thuộc thửa số 48 (TL 2003) theo Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất số Q.323697 (số vào sổ 1742 QSDĐ/73/QĐUB-ĐG) ngày 30/8/1995 do 
Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp cho bà Võ Thị L theo bản vẽ sơ đồ nhà đất đã 
được kiểm tra nội nghiệp ngày 09/10/2017 do Công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên thiết kế xây dựng đo đạc bản đồ Hoàng Thịnh lập. 
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2. Ghi nhận sự tự nguyện của bà Võ Thị L trả tiền công sức cho bà Võ Thị N 
số tiền 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng). 

 
Bà Võ Thị N được quyền thu hoạch cỏ trên đất. 
 
Các bên thi hành trong hạn 01 tháng sau khi án có hiệu lực pháp luật. 
 

3. Án phí dân sự sơ thẩm: 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) bà Võ Thị N 
phải chịu, được trừ vào tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 
AA/2016/0007583 ngày 01/11/2017 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Củ Chi. 
Bà N đã nộp đủ án phí dân sự sơ thẩm. 

 
Hoàn lại cho bà Võ Thị L số tiền tạm ứng án phí đã nộp 300.000 đồng (Ba 

trăm nghìn đồng) theo biên lai thu số AA/2016/0006915 ngày 04/7/2017 của Chi 
cục thi hành án dân sự huyện Củ Chi. 

 
Chi phí đo vẽ, thẩm định tại chỗ: 7.300.000 đồng (Bảy triệu ba trăm nghìn 

đồng) bà Võ Thị N phải hoàn trả cho bà Võ Thị L. 
 

4. Án phí dân sự phúc thẩm: không ai phải chịu. 
 

Hoàn lại cho bà Võ Thị L số tiền tạm ứng án phí đã nộp 300.000 đồng (Ba 
trăm nghìn đồng) theo biên lai thu số AA/2016/0007725 ngày 26/01/2018 của Chi 
cục thi hành án dân sự huyện Củ Chi. 

 
Các đương sự thi hành án theo các Điều 2, 6, 7, 7a, 7b, 9 và 30 Luật Thi hành 

án dân sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014. 
 
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận: 
- TAND Tối cao; 
- TAND cấp cao tại TP.HCM;  
- VKSND TP.HCM; 
- TAND H.Củ Chi; 
- Chi cục THADS H.Củ Chi; 
- Các đương sự; 
- Lưu HS. 

 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 
 
 
 

                       Vũ Thị Xuân Trang 
 


